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Tóm tắt: Giám sát điện tử đối với người chưa thành niên bị buộc tội trước khi xét xử đã được áp 

dụng ở một số nước trên thế giới nhưng còn khá mới mẻ đối với Việt Nam. Bài viết nghiên cứu quy 

định pháp luật và thực tiễn áp dụng giám sát điện tử đối với người chưa thành niên trước khi xét xử 

tại bang California (đại diện cho Hoa Kỳ), Anh và xứ Wales (đại diện cho Vương quốc Anh). Kết quả 

nghiên cứu cho thấy chế định này có những ưu điểm và hạn chế nhất định cần phải được tìm hiểu một 

cách đầy đủ, cẩn trọng trước khi quyết định có ghi nhận trong pháp luật Việt Nam hay không.  

Từ khoá: Giám sát điện tử; người chưa thành niên; trước khi xét xử; California; Anh và xứ Wales; 

Việt Nam  
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EXPERIENCES OF CALIFORNIA, ENGLAND AND WALES ON PRETRIAL ELECTRONIC 

MONITORING OF JUVENILES AND LESSONS FOR VIETNAM 

Abstract: Although some countries in the world have employed pretrial electronic monitoring of 

accused juveniles, this is a relatively new issue for Vietnam. This paper studies the legal provisions and 

enforcement practices of pretrial electronic monitoring of accused juveniles in California (representing 

the United States), England and Wales (representing the United Kingdom). Research shows that this 

legal institution has certain advantages and disadvantages which, Vietnam should fully and carefully 

examine before considering incorporating it into the country’s legal framework.  
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Đặt vấn đề 

Giám sát điện tử (electronic monitoring) 

(GSĐT) trong tư pháp hình sự là chế định 

được ghi nhận bởi một số quốc gia thuộc 

các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế 

giới như Anh, Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Hungary, 

Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan… Chế định 

này được áp dụng đối với người bị buộc tội 

và người chấp hành án trong quá trình tố 

tụng hình sự và thi hành án hình sự. Một số 

quốc gia áp dụng đối với cả người đã thành 

niên và người chưa thành niên (NCTN) (như 

Anh, Hoa Kỳ, Úc, Hà Lan, Hungary); một số 

quốc gia khác áp dụng với người đã thành 

niên (như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan).  

Trong tư pháp hình sự, GSĐT được sử 

dụng dựa trên các cơ sở như đảm bảo người 

bị áp dụng ở một nơi được sắp đặt (ví dụ phải 

ở nhà trong suốt thời gian giới nghiêm được 

quy định); không đến những khu vực cấm  
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